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Tóm tắt - Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các độ mặn 

khác nhau lên luân trùng Brachionus plicatilis. Các nghiệm 

thức khác nhau với các độ mặn trong khoảng từ 5-35ppt được 

thiết kế để đánh giá các chỉ tiêu sinh học, sinh sản và phát triển 

của loài. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ mặn cao kéo dài thời 

gian sống của luân trùng, và đạt cao nhất ở độ mặn 35ppt 

(273,00±72,52 (h)). Tuy nhiên, độ mặn cao lại có tác động đáng 

kể đến sự sinh sản của chúng, như làm gia tăng thời gian thành 

dục, thời gian phôi, thời gian sinh sản, nhịp sinh sản, đồng thời 

làm giảm đi số con non được sinh ra. Sự suy giảm số lượng con 

non lớn nhất được quan sát tại độ mặn cao nhất, 35ppt, với giá 

trị trung bình là 1,67±0,58 (con), so với các giá trị quan sát 

được tại độ mặn 5ppt-30ppt, dao động từ 9,00±4,69 - 

25,50±0,58 (con).  

 Abstract - This study aims to evaluate the effects of different 

salinities on the rotifer Brachionus plicatilis. Biological, 

reproductive and developmental parameters of the species were 

assessed to understand the influence of salinity variations on 

Brachionus plicatilis, with treatments of salinity ranging from 5-

35ppt. Results of the study showed that, high salinity prolonged the 

lifespan of the rotifer, and it reached the highest at the salinity of 

35ppt (273.00±72.52 (hrs)). However, high salinity had a significant 

effect on their reproduction, such as increased the time of 

maturation, embryo time, reproductive time, reproductive interval, 

and at the same time reduced the number of accumulative young 

offspring. The greatest decrease in juvenile numbers was observed 

at the highest salinity, 35ppt, with a mean value of 1.67±0.58 

(offspring), compared with values observed at salinity of 5ppt-

30ppt, ranging from 9.00±4.69 - 25.50±0.58 (offspring). 

Từ khóa - Tác động; độ mặn; chỉ số sinh trưởng; phát triển; thời 

gian sống; thời gian thành dục; thời gian phôi; thời gian sinh sản; 

nhịp sinh sản; số con non; luân trùng; Brachionus plicatilis 

 Key words - Effect; salinity; reproductive and developmental 

parameters; lifespan; maturation; embryo time; reproductive 

time; reproductive interval; accumulative young offspring; 

rotifer; Brachionus plicatilis 

 

1. Đặt vấn đề 

Rotifer (Luân trùng) là một loài động vật không xương 

sống, đặc trưng bởi vòng đời khá ngắn bao gồm một giai 

đoạn bào xác trong điều kiện áp lực. Luân trùng là nhóm 

nổi trội, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, nguồn 

thức ăn cho các bậc dinh dưỡng cao hơn trong thủy vực 

và là sinh vật chỉ thị của chất lượng nước đã được ghi 

nhận một cách rộng rãi [1]. Luân trùng còn tham gia vào 

vòng tuần hoàn các chất dinh dưỡng và từ đó ảnh hưởng 

đến cấu trúc thành phần loài của thực vật phù du trong 

thủy vực [2]. Nhờ vào những thuộc tính này, luân trùng 

trở nên rất thích hợp cho việc sử dụng để thử nghiệm về 

tác động của sự thay đổi các yếu tố môi trường và các tác 

nhân ô nhiễm lên sinh vật phù du trong phòng thí nghiệm 

[1]. Một trong những tác nhân đó là độ mặn của môi 

trường, và đối với các cửa sông được đặc trưng bởi sự dao 

động về độ mặn, đặc biệt là ở vùng khí hậu nhiệt đới và á 

nhiệt đới [3]. Trong số đó, các nghiên cứu sinh thái học 

về loài Brachionus plicatilis (B. plicatilis) đã cung cấp 

những kiến thức sâu sắc về động học quần thể và sinh thái 

học quần xã động vật phù du thủy vực [4]. Ngoài ra, B. 

plicatilis còn là nguồn thức ăn quan trọng trong nuôi trồng 

thủy hải sản [5]. Chính do sự quan tâm về cả giá trị sinh 

thái học và thương mại, B. plicatilis thường được sử dụng 
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để đánh giá ảnh hưởng của nhiều nhân tố môi trường, bao 

gồm độ mặn. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các 

loài luân trùng phản ứng khác nhau đối với độ mặn. Bên 

cạnh đó, độ mặn còn đóng vai trò cơ bản trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu và việc nghiên cứu về đa dạng sinh học 

của các loài động vật nhỏ sẽ giúp cung cấp những thông 

tin nền tảng cho các chương trình quan trắc sinh học dài 

hạn về các hệ sinh thái [1]. Vì vậy, bài báo này nghiên 

cứu đánh giá về sự phản hồi của loài B. plicatilis với các 

độ mặn khác nhau, trong khoảng từ 5-35ppt, thông qua sự 

đo đạc các chỉ số sinh học khác nhau như thời gian sống, 

thời gian thành dục, thời gian phát triển phôi, thời gian 

sinh sản, nhịp sinh sản, số trứng, số con non. 

2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và thiết kế thí 

nghiệm 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

B. plicatilis được phân lập từ Hồ Bàu Tràm, thành phố 

Đà Nẵng, được nuôi duy trì trong phòng thí nghiệm công 

nghệ tảo của Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Đà Nẵng. 

Luân trùng được nuôi trong điều kiện môi trường  

thích hợp: ánh sáng 120µmol photon m-2 s-1, nhiệt độ 

25±1oC, được duy trì trong 50-100mL môi trường nước 
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mặn với độ mặn 15ppt, pH duy trì trong khoảng 7,0-7,5. 

Luân trùng được cho ăn bằng tảo Chlorella vulgaris với 

mật độ >1x106 tế bào/mL mỗi 24h. 

2.2. Thiết kế thí nghiệm ảnh hưởng của độ mặn đến 

Brachionus plicatilis 

Nghiên cứu được thực hiện với các nghiệm thức khác 

nhau, tương ứng với 5 độ mặn: 5ppt, 15ppt, 20ppt, 25ppt, 

30ppt và 35ppt. Với mỗi độ mặn, số cá thể luân trùng sử 

dụng cho thí nghiệm là 10 (cá thể), độ lặp là 4 lần. 

10 cá thể luân trùng non ở độ tuổi dưới 6h được chuyển 

vào đĩa nuôi cấy gồm 12 giếng, mỗi giếng chứa 4mL môi 

trường với các nồng độ muối thí nghiệm như đã nêu trên. 

Các thông số được đánh giá trong các thí nghiệm bao gồm: 

Thời gian sống, thời gian thành dục, thời gian phát triển 

phôi, thời gian sinh sản, nhịp sinh sản, số trứng, số con non. 

Các thông số này của luân trùng được xác định bằng 

cách quan sát dưới dưới kính hiển vi soi nổi (Leica S9i, 

Germany). 

• Thời gian sống: là thời gian từ lúc luân trùng được nở 

ra cho đến lúc chết, tính bằng giờ (h). 

• Thời gian phát triển phôi (h) được tính từ lúc trứng 

mới được đẻ ra cho đến khi nở. 

• Thời gian thành dục (h) là thời gian từ lúc nở cho đến 

khi thành thục lần đầu. Thời gian thành thục lần đầu được 

xác định là thời điểm con cái mang trứng lần đầu tiên. 

• Nhịp sinh sản: là thời gian giữa 2 lần đẻ trứng (h). 

Quan sát và ghi nhận thời gian giữa 2 lần đẻ trứng, theo dõi 

liên tục trong 3 chu kỳ đẻ trứng và tính nhịp sinh sản của 

luân trùng. 

• Số con non: tổng số con non được sinh ra trong thời 

gian sống của luân trùng (con). 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập và được xử lý bằng phầm mềm R 

(R-studio, R Core Team, 2022). So sánh thống kê được 

thực hiện qua phân tích ANOVA và sự khác biệt giữa các 

giá trị trung bình được so sánh bằng cách sử dụng phân tích 

hậu định Tukey’s với độ tin cậy α=0,05. Số liệu được biểu 

diễn bằng giá trị trung bình±sai số chuẩn (M±SE). 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Ảnh hưởng của độ mặn đến thời gian sống của  

B. plicatilis 

Kết quả nghiên cứu về thời gian sống của luân trùng  

(B. plicatilis) tại các độ mặn khác nhau từ 5-35ppt được 

biểu diễn ở Hình 1 dưới đây: 

 

Hình 1. Thời gian sống của luân trùng B. plicatilis ở  

những độ mặn khác nhau 

Thời gian sống của luân trùng B. plicatilis nói chung có 

xu hướng tăng tỉ lệ thuận với độ mặn, ngoại trừ tại 25ppt 

thời gian sống cao hơn (180,75±40,33 (h)) so với tại 30ppt 

(198,50±8,66 (h)). Thời gian sống thấp nhất quan sát được 

tại độ mặn 5ppt (134,00±19,60 (h)) và cao nhất tại 35ppt 

(273,00±72,52 (h)). 

3.2. Ảnh hưởng của độ mặn đến thời gian thành dục của 

B. plicatilis 

 

Hình 2. Thời gian thành dục của luân trùng B. plicatilis ở 

những độ mặn khác nhau 

Kết quả nghiên cứu thể hiện ở Hình 2 cho thấy,  

trong khoảng độ mặn nghiên cứu từ 5-35ppt, độ mặn càng 

cao thì thời gian thành dục của luân trùng B. plicatilis càng 

dài. Tuy nhiên, thời gian thành dục tại độ mặn 5ppt và 

15ppt không có sự khác biệt nhau về mặt thống kê,  

cũng như tại 20ppt không có sự khác biệt về thống kê so 

với tại 5, 15, 25ppt; ngược lại thì có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê về thời gian thành dục tại 30 và 35ppt so với tại 

20ppt. Thời gian thành dục tại độ mặn cao nhất 35ppt là dài 

nhất với trị số 67±6 (h), với sự khác biệt so với tất cả các 

độ mặn nghiên cứu còn lại từ 5-30ppt (giá trị dao động từ 

15-28 (h)). 

3.3. Ảnh hưởng của độ mặn đến thời gian phát triển phôi 

của B. plicatilis 

Kết quả nghiên cứu về sự thay đổi độ mặn đến thời gian 

phát triển phôi của luân trùng được biểu diễn ở Hình 3 sau 

đây: 

 

Hình 3. Thời gian phát triển phôi của luân trùng B. plicatilis ở 

những độ mặn khác nhau 

Tại độ mặn thấp từ 5-20ppt, thời gian phát triển  

phôi không khác nhau (từ 10,33±0,50-12,04±0,25 (h)). Tại 

độ mặn 25ppt, thời gian phôi có trị số trung bình là 

13,29±0,92 (h), dài hơn so với tại 20ppt (trị số trung bình 

là 10,33±0,50 (h)) và ngắn hơn so với tại độ mặn 35ppt (trị 

số trung bình là 22,00±0,87 (h)). Giá trị thời gian phôi tại 

độ mặn 35ppt dài hơn so với tất cả các giá trị tại các độ mặn 

thấp hơn từ 5ppt-30ppt. 
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3.4. Ảnh hưởng của độ mặn đến thời gian sinh sản của 

B. plicatilis 

Độ mặn cao kéo dài thời gian sinh sản (reproductive 

period) của loài luân trùng B. plicatilis. Cụ thể ở độ mặn 

15 và 20ppt, tuy thời gian sinh sản tại 2 độ mặn này không 

có sự khác biệt với nhau nhưng lại cao gấp gần 2 lần so với 

tại độ mặn 5ppt (Hình 4). Tương tự, cũng không quan sát 

thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 25ppt và 30ppt, 

nhưng tại 2 độ mặn này thì thời gian sinh sản cao hơn so 

với tại các độ mặn thấp hơn trong nghiên cứu và thấp hơn 

so với tại độ mặn 35ppt. 

 

Hình 4. Thời gian sinh sản của luân trùng B. plicatilis ở  

các độ mặn khác nhau 

3.5. Ảnh hưởng của độ mặn đến nhịp sinh sản của B. 

plicatilis 

 

Hình 5. Nhịp sinh sản của luân trùng B. plicatilis ở  

các độ mặn khác nhau 

Từ kết quả thí nghiệm có thể nhận thấy, độ mặn càng 

cao thì nhịp sinh sản càng lớn (Hình 5). Tuy nhiên, ở 3 độ 

mặn 5, 15 và 20ppt, sự khác biệt về nhịp sinh sản không có 

giá trị thống kê. Giá trị tại 3 độ mặn này tuy không khác 

biệt với nhịp sinh sản tại 25ppt nhưng thấp hơn so với giá 

trị tại độ mặn 30ppt và 35ppt. 

3.6. Ảnh hưởng của độ mặn đến số lượng con sinh ra của 

B. plicatilis 

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các độ mặn khác 

nhau lên số lượng con non sinh ra trong suốt thời gian sống 

của B. plicatilis được biểu diễn ở Hình 6. 

Số lượng con non giảm dần khi tăng dần nồng độ muối 

từ 5-35ppt (Hình 6). Giữa các nồng độ muối khác nhau từ 

5ppt-20ppt (17-26 (con)) hay từ 20-35ppt (9-14 (con)) 

không có dao động lớn về số con sinh ra. Số con non tại 

5ppt và 15ppt có sự khác biệt so với tại độ mặn khảo sát 

cao nhất 35ppt, ngược lại, số con tại nồng độ 20 và 25ppt 

không có sự khác biệt có ý nghĩa so với tại độ mặn 35ppt. 

 

Hình 6. Số lượng con non của luân trùng B. plicatilis ở  

các độ mặn khác nhau 

4. Bàn luận 

Brachionus plicatilis (B. plicatilis) là loài luân trùng 

thuộc nhóm rộng muối (euryhaline), sống và sinh sản trong 

môi trường có nồng độ muối rộng, từ 1 đến 97ppt [5, 6]. 

Các yếu tố môi trường được đánh giá là có nhiều ảnh hưởng 

đến sự phân bố và cạnh tranh lẫn nhau của luân trùng  

B. plicatilis [7]. Trong đó, độ mặn là yếu tố quan trọng 

trong đa dạng và cạnh tranh giữa các loài luân trùng [8, 9, 

10], từ đó có tính quyết định đến sự phân bố của luân trùng 

trong các hệ sinh thái tự nhiên [11]. Độ mặn cũng là một 

yếu tố sinh thái có ảnh hưởng lớn trong nuôi trồng thủy sản 

[12]. Do đó, việc nghiên cứu tác động của độ mặn đến loài 

luân trùng B. plicatilis rất có ý nghĩa ở cả khía cạnh sinh 

thái học và kinh tế [9]. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tăng độ mặn làm tăng 

thời gian sống, kéo dài thời gian thành dục, thời gian phát 

triển phôi, thời gian sinh sản, nhịp sinh sản và làm giảm 

số lượng con non được sinh ra. Đặc biệt, tại nồng độ muối 

nghiên cứu cao nhất (35ppt), số lượng con non được sinh 

ra chỉ đạt 1,67±0,58 (con), so với trị số trung bình tại 5ppt 

là 25,50±0,58 (con). Kết quả này tương đồng với kết quả 

của nhiều nghiên cứu khác trên đối tượng luân trùng, như 

nghiên cứu [13, 14]. Nghiên cứu [14] đã đánh giá ảnh 

hưởng của độ mặn lên các thông số sinh học khác nhau 

(về khía cạnh sinh lý và phân tử) của quần thể luân trùng 

B. plicatilis. Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ mặn tăng 

trên 15ppt, như ở 25ppt và 35ppt, đã làm giảm tốc độ tăng 

trưởng của quần thể luân trùng. Nghiên cứu này cũng cho 

thấy, sự thay đổi hàm lượng ROS (Reactive oxida 

species) và hoạt động của các enzym chống oxy hóa, các 

gen liên quan đến chống oxy hóa cũng thay đổi khi độ 

mặn tăng cao. Điều này có thể giải thích cho cơ chế của 

sự giảm tốc độ tăng trưởng của B. plicatilis khi độ mặn 

tăng trên 15ppt. 

Về ảnh hưởng đến nhịp sinh sản, đạt cao nhất tại 30-

35ppt với B. plitacatis trong nghiên cứu này, trong khi ở 

loài B. koreanus đạt cao nhất tại 14ppt [13]. Sự khác biệt 

về kết quả này có thể giải thích do các loài luân trùng khác 

nhau có phản ứng khác nhau với các độ mặn nghiên cứu. 

Điều này phù hợp với nhận định của Miracle và Serra [15] 

rằng, tác động của độ mặn đến các thông số đời sống của 

luân trùng phụ thuộc vào loài và kiểu gen. Ngược lại, đối 

với thời gian sống của B. plitacatis, kết quả nghiên cứu 

cho thấy ở loài này đạt cao nhất tại 35ppt, tương đồng với 

thời gian sống của B. koreanus tại độ mặn này trong 

nghiên cứu [13]. 
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Đối với loài luân trùng B. plicatilis, có bằng chứng xác 

đáng cho thấy, luân trùng thích nghi cao có thể điều chỉnh 

nồng độ muối của các chất lỏng của động vật khoang giả 

(như luân trùng) nhờ vào các tế bào ngọn lửa (tế bào bài 

tiết chuyên biệt của động vật không xương sống đơn giản 

nhất) và các túi co bóp [15]. Tất cả các tế bào trong cơ thể 

loài này đều có thể chịu đựng được hoặc kiểm soát được 

độ thẩm thấu thay vì có một bộ phận cơ quan chuyên biệt 

kiểm soát dòng chất lỏng bên trong cơ thể. Điều này có thể 

giải thích về kết quả thời gian sống của B. plitacatis kéo 

dài khi độ mặn tăng. 

Thời gian thành dục và thời gian phát triển phôi của 

luân trùng B. plitacatis trong nghiên cứu này có xu hướng 

bị kéo dài khi tăng độ mặn từ 5-35ppt. Nghiên cứu của 

Sarma và cộng sự [16] cũng đưa ra nhận định độ mặn có 

ảnh hưởng đến khả năng thành dục của luân trùng. Khi độ 

mặn tăng, năng lượng dành cho việc điều hòa áp suất thẩm 

thấu của luân trùng cũng tăng lên, dẫn đến giảm năng lượng 

dành cho quá trình thành thục và phát triển phôi, kết quả là 

kéo dài thời gian thành dục [16, 17]. 

Trong các nghiên cứu trước đây cho thấy, độ mặn có 

ảnh hưởng đến thời gian sống, sinh sản và tỉ lệ tăng  

trưởng quần thể luân trùng [18, 19], với độ mặn 5ppt là 

độ mặn tối thiểu để loài sống sót và sinh trưởng. Như vậy, 

kết quả nghiên cứu này cũng thống nhất với nhận định từ 

các nghiên cứu trước, thể hiện ở việc B. pticatilis sinh 

trưởng và phát triển tại độ mặn trên 5ppt. Luân trùng 

không thể sinh trưởng được ở dưới 5ppt được giải thích 

có thể do sự không thích nghi về mặt sinh lý học, cũng 

như giảm sút số lượng quần thể do thiếu quá trình sinh 

sản hữu tính [19]. 

Kết quả nghiên cứu về sức sinh sản của luân trùng thống 

nhất với kết quả nghiên cứu khác như [12]: số con non sinh 

ra đạt cao nhất ở 5ppt, và giảm ở nồng độ muối cao (25 và 

35ppt) so với độ mặn 15ppt. 

Kết quả nghiên cứu [20] cho thấy, bên cạnh nhiệt độ 

và loài tảo làm thức ăn thì độ mặn là yếu tố có ảnh hưởng 

lớn đến tỉ lệ tăng trưởng quần thể của B. plicatilis. Ở độ 

mặn thấp đến trung bình (5-20ppt), tỉ lệ tăng trưởng quần 

thể cao hơn so với ở độ mặn cao (20-40ppt). Kế thừa kết 

quả từ các nghiên cứu trước đây, bằng cách kiểm soát các 

yếu tố như thời gian phát triển phôi, mức sinh sản, mức 

độ sống sót và thời gian sinh sản, từ đó sẽ ảnh hưởng đến 

tỉ lệ tăng trưởng của quần thể [20]. Như [9] đã xác định 

rằng, ở nồng độ muối cao (20-60ppt), luân trùng sẽ điều 

chỉnh sự thẩm thấu qua màng và từ đó làm giảm tỉ lệ tăng 

trưởng và số lượng trứng sinh ra, dẫn đến giảm sự sinh 

sản ở luân trùng. 

Như vậy, nghiên cứu này đã chứng minh được luân 

trùng B. pticatilis phản ứng với sự thay đổi độ mặn thông 

qua sự thay đổi về thời gian sống và khả năng sinh sản. 

Ngoài các thông số đánh giá như trong nghiên cứu này, 

một số các thông số khác cũng được sử dụng để đánh giá 

tác động của thay đổi độ mặn lên B. pticatilis. Kim và 

cộng sự [21] nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố bên 

ngoài, trong đó có độ mặn, đến sự di chuyển của con cái 

loài luân trùng B. plicatilis. Kết quả cho thấy độ mặn tăng 

làm kìm hãm khả năng di chuyển của chúng và điều này 

được đánh giá như một cách luân trùng B. pticatilis phản 

ứng với áp lực đến từ các yếu tố môi trường, bao gồm cả 

độ mặn. Trong nghiên cứu [22], độ mặn ảnh hưởng đến 

thành phần loài và mật độ của luân trùng, cụ thể là khi độ 

mặn tăng thì số lượng loài luân trùng trong thủy vực giảm 

nhưng mật độ loài cao. Những nghiên cứu này gợi ý cho 

những nghiên cứu tiếp theo về phản ứng của loài luân 

trùng B. pticatilis đối với sự thay đổi về độ mặn ở những 

khía cạnh khác nhau, nhằm cung cấp dữ liệu khoa học 

mang tính toàn vẹn hơn. 

Có thể thấy, độ mặn thích hợp cho khả năng sinh sản 

của luân trùng B. pticatilis trong nghiên cứu này nằm 

trong khoảng 5-20ppt, độ mặn tăng cao trên 20ppt sẽ ảnh 

hưởng tiêu cực đến sự sinh sản, đặc biệt là ở độ mặn cao 

nhất trong nghiên cứu là 35ppt. Các kết quả nghiên cứu 

này cung cấp thêm dữ liệu về phản ứng sinh học của loài 

luân trùng với sự thay đổi các yếu tố môi trường [16, 23], 

cụ thể trong nghiên cứu này là độ mặn. Điều này rất có ý 

nghĩa trong thực tiễn, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu, mà sự thay đổi về độ mặn là một trong những đặc 

trưng quan trọng. 

5. Kết luận 

Sự thay đổi về độ mặn có ảnh hưởng đến các thông số 

sinh học và phát triển, sinh sản của luân trùng Brachionous 

pticatilis. Độ mặn gia tăng kéo dài thời gian sống nhưng 

cũng làm cho thời gian thành dục, thời gian sinh sản, thời 

gian phát triển của phôi và nhịp sinh sản của luân trùng gia 

tăng. Đồng thời khả năng sinh sản của loài luân trùng này 

bị ức chế khi tăng độ mặn, nhất là tại 20-35ppt, được biểu 

thị bởi sự suy giảm mạnh về số lượng con non được sinh 

ra, so với tại 15ppt. 
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